
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 61 7006 UBT (P) 5cm

8 2 30 2002 UBT (T) 8 cm/VMC

8 3 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 22 0010 Vách ngăn ÂĐ không hoàn toàn

9 5 40 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

9 6 27 0000 UBT (T) 5 cm

11 7 45 2012 UXTC 12tuần 

11 8 39 2012 UBT (P) 8cm

11 9 31 2002 UBT (P) 9cm

11 10 30 2002 UBT (T) 8 cm

11 11 31 2002 UBT (P) 6cm

11 12 26 0000 UBT (P) 6cm

13 35 2002 UBT (T) 4 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 63 3013 CIN 1 (Đã khoét chóp)

8 2 31 1001 LNMTCBT(T)6cm/VMC 2lầnMLT,UBT

8 3 29 ĐT UBT (T) 6 cm

9 4 58 2002 UBT (P) 6cm/VMC

9 5 40 2002 UBT (P) 6cm

9 6 29 0010 VS I + UBT (P) 8cm

11 7 29 2012 UBT (P) 8cm, CĐPB: UXTC có cuống

11 8 36 1001 UBT 2bên 10cm/VMC

11 9 30 0000 VS I do ODT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT

Q.KHOA + AN

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT + M.TUYỀN

TR.THẢO + DIỄM TUYẾT + M.TUYỀN

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

BS KHOA NS + ĐOAN(C)

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

Q.KHOA + AN

THỤC TRANG + VĂN  

THƯƠNG.BM + H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ

H. PHƯƠNG + TỐ NHƯ  

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

K.HOÀNG + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS +  NGỌC DUNG (C)

MỸ NHI + THU HÀ 2 + ĐỨC THIỆN.TT

THU HÀ 2 + ĐỨC THIỆN.TT

THU HÀ 2 + ĐỨC THIỆN.TT

THỐNG + THỤC TRANG + VĂN

THỤC TRANG + VĂN  

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS gở dính, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT   

NS Cắt HTTC + 2PP  

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Cắt vách ngăn ÂĐ

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT  

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 26/01/2014 (Tuần4)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

PHẠM THỊ THÊ

TRẦN THỊ VUI

LÊ THỊ HỒNG HOA

VÕ THỊ MỸ THU

TRẦN NGỌC CHI

NGUYỄN THỊ BÉ NHUNG

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THÁI

BÙI THỊ DUYÊN

TRẦN THỊ XUÂN THÙY

TRẦN MỸ HIỀN

LƯƠNG A KIẾU

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN

TRẦN THỊ MINH

LÊ THỊ HUYỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ LAI

BÙI THỊ TIỆP

HÀ MỸ HIỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHẠM THỊ KIM TUYẾN

DƯƠNG LƯƠNG BẢO TRANG

271

212

198

216

291

267

9597

9820

SHC

208

189

169

120

210

247

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

171

263

178

117

PM

Ngày: 20/01/2014 

Ngày: 21/01/2014 

235

167

170



4 0 0

4 0 0

8 1 39 2002 LNMTC 2BT dính/ VMC

8 2 32 ĐT UBT (T) 5 cm/VMC 3 lần UBT

8 3 24 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

9 4 48 2002 UBT (T) 6 cm

9 5 33 2000 UBT (P) 6cm/VMC Cắt 1/2 TC

9 6 29 2012 UBT (T) 8cm/VMC 2 lần

11 7 32 1011 UBT (T) 7 cm/VMC

11 8 34 0000 UBT (P) 7cm

11 9 28 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

BS KHOA NS + M CHÂU (S)

BS KHOA NS + TR.LOAN (C)

BS KHOA NS + MỸ THANH (S)

BS KHOA NS + BÍCH TY(C)

TR.THẢO + HOÀNG VÂN

TR.THẢO + HOÀNG VÂN

TR.THẢO + HOÀNG VÂN

MỸ NGỌC + CẨM NHUNG

MỸ NGỌC + CẨM NHUNG

MỸ NGỌC + CẨM NHUNG

BS KHOA NS + THU NGÂN (S)

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO(C)

MỸ NHI + Q.HẢI  

MỸ NHI + Q.HẢI  

MỸ NHI + Q.HẢI

NS CĐ ĐT

Ngày 17 tháng 1 năm 

2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

BN TNTC

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ CHINH

QUANG LÊ NGỌC

VŨ THỊ NHÀN

BÙI THỊ HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HÒA

TỪ THỊ NÃ

DƯƠNG THỊ HIỆP

TRẦN THỊ HƯỜNG

331

329

341

284

308

86

313

206

215

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/01/2014 

Ngày: 23/01/2014 

Ngày: 24/01/2014 


